
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018-2019

* Lớp 6  (áp dụng cho cả lớp tạo nguồn, TATC và lớp đại trà)
	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp

	1
	02/5/2019
	Ngữ văn
	90 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	2
	02/5/2019
	Vật lý
	60 phút
	9 giờ 10
	9 giờ 20

	3
	03/5/2019
	Toán
	90 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	4
	03/5/2019
	Sinh
	60 phút
	9 giờ 10
	9 giờ 20

	5
	04/5/2019
	Tiếng Anh
	60 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10


* Lớp 7 (áp dụng cho cả lớp tạo nguồn, TATC và lớp đại trà)
	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp

	1
	02/5/2019
	Ngữ văn
	90 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	2
	02/5/2019
	Vật lý
	60 phút
	15 giờ 00
	15 giờ 10

	3
	03/5/2019
	Toán
	90 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	4
	03/5/2019
	Sinh
	60 phút
	15 giờ 00
	15 giờ 10

	5
	04/5/2019
	Tiếng Anh
	60 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00


* Lớp 8 (áp dụng cho cả lớp tạo nguồn, TATC và lớp đại trà)
	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp

	1
	02/5/2019
	Ngữ văn
	90 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	2
	02/5/2019
	Vật lý
	60 phút
	15 giờ 00
	15 giờ 10

	3
	03/5/2019
	Toán
	90 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	4
	03/5/2019
	Sinh
	60 phút
	15 giờ 00
	15 giờ 10

	5
	06/5/2019
	Tiếng Anh
	60 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	6
	06/5/2019
	Hóa học
	60 phút
	14 giờ 40
	14 giờ 50


* Lớp 9 (Lịch kiểm tra áp dụng cho cả lớp tạo nguồn, TATC và lớp đại trà)
	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp

	1
	16/4/2019
	Ngữ văn
	90 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	2
	16/4/2019
	Vật lý
	60 phút
	9 giờ 10
	9 giờ 20

	3
	17/4/2019
	Toán
	90 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	4
	17/4/2019
	Tiếng Anh
	60 phút
	9 giờ 10
	9 giờ 20

	5
	18/4/2019
	Hoá học
	60 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	6
	18/4/2019
	Sinh
	60 phút
	8 giờ 40
	8 giờ 50
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NĂM HỌC 2018-2019

* Lớp 6 
	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp

	1
	02/5/2019
	Ngữ văn
	90 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	2
	02/5/2019
	Vật lý
	60 phút
	9 giờ 10
	9 giờ 20

	3
	03/5/2019
	Toán
	90 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	4
	03/5/2019
	Sinh
	60 phút
	9 giờ 10
	9 giờ 20

	5
	04/5/2019
	Tiếng Anh
	60 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	6
	04/5/2019
	Địa lý
	60 phút
	8 giờ 40
	8 giờ 50

	7
	06/5/2019
	Lịch sử
	60 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	8
	06/5/2019
	GDCD
	60 phút
	8 giờ 40
	8 giờ 50


* Lớp 7 

	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp

	1
	02/5/2019
	Ngữ văn
	90 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	2
	02/5/2019
	Vật lý
	60 phút
	15 giờ 00
	15 giờ 10

	3
	03/5/2019
	Toán
	90 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	4
	03/5/2019
	Sinh
	60 phút
	15 giờ 00
	15 giờ 10

	5
	04/5/2019
	Tiếng Anh
	60 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	6
	04/5/2019
	Địa lý
	60 phút
	14 giờ 30
	14 giờ 40

	7
	06/5/2019
	Lịch sử
	60 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	8
	06/5/2019
	GDCD
	60 phút
	14 giờ 30
	14 giờ 40


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018-2019
* Lớp 8 

	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp

	1
	02/5/2019
	Ngữ văn
	90 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	2
	02/5/2019
	Vật lý
	60 phút
	15 giờ 00
	15 giờ 10

	3
	03/5/2019
	Toán
	90 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	4
	03/5/2019
	Sinh
	60 phút
	15 giờ 00
	15 giờ 10

	5
	04/5/2019
	Lịch sử
	60 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	6
	04/5/2019
	Địa lý
	60 phút
	14 giờ 30
	14 giờ 40

	7
	06/5/2019
	Tiếng Anh
	60 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00

	8
	06/5/2019
	Hóa học
	60 phút
	14 giờ 40
	14 giờ 50

	9
	07/5/2019
	GDCD
	60 phút
	12 giờ 50
	13 giờ 00


* Lớp 9 

	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian

làm bài
	Giờ mở bì đề

tại phòng hội đồng
	Giờ phát đề

tại lớp

	1
	16/4/2019
	Ngữ văn
	90 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	2
	16/4/2019
	Vật lý
	60 phút
	9 giờ 10
	9 giờ 20

	3
	17/4/2019
	Toán
	90 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	4
	17/4/2019
	Tiếng Anh
	60 phút
	9 giờ 10
	9 giờ 20

	5
	18/4/2019
	Hoá học
	60 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	6
	18/4/2019
	Sinh
	60 phút
	8 giờ 40
	8 giờ 50

	7
	19/4/2019
	Lịch sử
	60 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10

	8
	19/4/2019
	Địa lý
	60 phút
	8 giờ 40
	8 giờ 50

	9
	20/4/2019
	GDCD
	60 phút
	7 giờ 00
	7 giờ 10
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